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4. Thiết tưởng Viêt Nam nên phát động môt chương trình 300 000 ha cacao tiểu điền

Nay đã bảo đảm an ninh, an toàn phần nào lúa gạo, và thanh bình, có lẽ Viêt Nam nên đặt thêm nhiều tham vọng, phát triển nhiều hơn nữa, một cây nhiệt đới thị trường quốc tế lớn.
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Hình 1: Cacao và trái cacao

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cacao) 

1.   Phát triỂn cacao trên thế giới ngày nay (Hình 1) 

Các kẻ xâm chiếm Tây Ban Nha đã thấy Đại Đế dân da đỏ Aztecs là Moctezuma chỉ uống nước “đậu đen - black beans” rang từ hột cây ca cao. Dân Aztecs gọi là Cây thực phẩm thiên thần - food of the gods, nên mới có tên khoa học là Theobroma cacao (Theo là thiên thần). Vào thế kỷ thứ 16, Hà Lan đã thử nghiệm cây cacao ở đảo Celebes (nay là đảo lớn nước Indonesia), Tây Ban Nha đem thử ở Phi Luật Tân năm 1614 loài cacao Criollo. Từ năm 1746, Pháp đã cố tâm dành lại quyền ngự trị của Tây Ban Nha (Y Pha Nho) về chế biến hột cacao. Sau đó, năm 1778, Anh Quốc thử nghiệm cacao ở Tích Lan (Sri Lanka), năm 1778 ở Malaysia và thành công phổ thông trồng cacao ở xứ Bờ biển Vàng Kim - Gold Coast, nay là xứ Ghana. Đầu thế kỷ 20, Ghana đã sản xuất được 40 000 tấn hột cacao (Hình 2). Hoa Kỳ cũng thử nghiệm cacao ở Hạ Uy Di vào năm 1883. 

Từ đầu thế kỷ thứ 20 đến năm 1999, sản xuất cacao trên thế giới trung bình tăng 3,5% mỗi năm. Năm 1999, mức sản xuất đạt kỷ lục 3 100 000 tấn hột. Trên 70% sản xuất này là ở 3 xứ Bờ Biển Ngà - Côte D’Ivoire (39%), Ghana (18%), Indonesia (14%). Dưới 10% là các xứ Cameroun (8%), Brasil (5%), và các xứ sản xuất nho nhỏ là Mexicô, Venezuela, Ecuador… Sản xuất cacao trên thế giới tăng trên 131% trong vòng 30 năm qua. Năm 1974 sản xuất 1 556 468 tấn, năm 1984 là 1 810 611 tấn, năm 1994 là 2 672 173 tấn. Năm 2000 đã đạt kỷ lục mới 3 607 052 tấn.

 
Mức sản xuất ở Á Châu tăng nhanh vào giữa thập niên 1970. Nhưng vào năm 1980, sản xuất cacao ở Indônêxia bị sâu đục trái - cocoa pod borer đe dọa phá hại nặng nề. Còn ở Mã Lai Á, từ thập niên 1980, sản xuất cacao sụp đổ, vì các đồn điền lớn - large estates trồng cacao thất bại và cacao bị cây cọ dừa - oil palm và nhiều hoa màu khác cạnh tranh mãnh liệt, kể cả cacao tiểu nông- small holdings. Giá hột cacao trên thế giới cũng suy sụp ở thập niên 1990, vì từ cuối thập niên 1980 cung cấp quá thặng dư. Nhưng đã tăng lại vào năm 1999 - 2000. Giá cao nhất là 3 500 đô la Mỹ/tấn hột. Giá trung bình năm 1974 - 75 là 1 500 đô la. Giá trung bình năm 2005 là 1 400 đô la cho hột cacao sa cạ - bulk cocoa. Ước tính gíá trung bình này sẽ vào khoảng 1 200 - 2 000 đô la Mỹ, vào năm 2009 - 2010.

2.   Sinh thái trồng cacao và các giống, dòng cacao phổ biến 

Sinh thái tốt cho cây cacao khi nhiệt độ trung bình tối thiểu là 18 - 210 C, tối đa là 30 - 320 C. Nhiệt độ cao hơn 320 C thì năng suất kém hẳn đi. Nhiệt độ tối thiểu này giới hạn vùng trồng cacao thích hợp ở Việt Nam là từ Quảng Bình trở vào Nam và cao độ không cao hơn 800 - 900 m. Tuy trồng đất phì nhiêu tốt hơn, nhưng cây cacao chỉ đòi hỏi, yêu cầu đất đai có lý tính - physical tốt, còn đất nghèo dinh dưỡng có thể sửa chửa bằng phân bón hóa học. Nay nông dân Việt Nam đã biết cách dùng phân bón hóa học hơn với các thập niên 1950 - 1960. 

 
Hiện nay, các Trung tâm bảo tồn sinh mầm - germplasm collections Centers, đã thu thập được trên thế giới 18 000 loài, giống, dòng - accessions cacao khác nhau, chia ra khoảng 2 500 - 3 000 nhóm di truyền - genetic groups. Chia nhóm có mục đích giúp khảo cứu tuyển chọn di truyền, cải thiện năng suất, phẩm giá hột, chống dịch bệnh, sâu bọ cây cacao vv… Cacao là một trong những cây trồng hệ gen đã được hoàn tất bản đồ di truyền. Trên phương diện trồng trọt, cacao chia ra ba nhóm: (a) nhóm Forastero (chiếm 95% diện tích trồng trọt trên thế giới, chịu đựng nhiều vùng khí hậu biến thiên hơn; (b) nhóm Criollo là nhóm cacao cao phẩm, thơm ngon nhưng khó trồng hơn, tỉ như các giống vài địa phương xứ Venezuela; và (c) nhóm Trinitario, lai giữa hai nhóm Forastero và Criollo. Các giống Forastero trồng trọt trước đây thu thập tại vùng Amazon Thấp hơn - Lower Amazon, thường được gọi là Amelonado. Bắt đầu từ thập niên 1970, đâu đâu cũng lựa chọn các Forastero Amazon Vùng cao - Upper Amazon, tỉ như các dòng GU, Ecuadoria LC Teen, Colombian EBC…  Nay chỉ phổ thông những giống lai - hybrids, cao năng, cao phẩm tuyển chọn. Nhờ các giống, dòng lai cao năng mới, nếu năng suất cacao, năm 1962 ở Côte D’ Ivoire, chỉ trung bình 0,5 t/ha, nhiều vùng nay đã có năng suất trung bình, năm 2003, là 3,0 t/ha. Năng suất các giống lai hiện nay là 3 - 4 t/ha hột khô đã lên men. 
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Hình 2: Trái và hột cacao

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cacao)

3.   Cần kiểm dịch kỹ các giống, dòng du nhập sạch bệnh 

Cacao là một loài cây thụ phấn tự do open - pollinated. Nhân giống cacao có thể là nhân giống vô tính - vegetative propagation (cành, hom), tháp cây - grafting, hay áp dụng kỹ thuật cao kỳ như nhân giống vi tiểu - micropropagation, cấy mô - tissue culture chẳng hạn. Điểm quan trọng ngoài năng suất cao, phẩm giá hột thơm ngon là giống nhân phổ thông, khuyến nông phải sạch, không chứa 5 bệnh chánh của cacao trên thế giới là: 

•     Trái Đen – Black Pod, do nhiều loại nấm Phythopthora spp. gây ra, đặc biệt là loài P. megakarya. Bệnh trầm trọng ở Phi Châu, Brasil và Á Châu.

•     Chổi Chùm, Chổi Phù Thủy - Witch Broom do nấm Crinipellis perniciosa gây ra. Bệnh trầm trọng ở Nam Mỹ La tinh. Có lúc đã làm mức sản xuất cacao ở Brazil từ 400 000 T tụt xuống chỉ còn 100 000 T.

•     Thối Trái Sủi bọt - Frosty Pod Rot, do nấm Moniliophthora roreri gây ra. Bệnh trầm trọng ở Châu Mỹ La tinh.

•     Bệnh Chồi Sưng - Swollen Shoot do virus CSSV (Cacao swollen-shoot virus) gây ra. Bệnh trầm trọng ở Phi Châu.

•     Bệnh Chết Mòn Sọc Mạch - Vascular Streak Die Back do nấm Oncobasidium theobromae gây ra. Bệnh trầm trọng ở Á Châu.

Lưu ý là nay nhiều tinh dòng cao năng ở Á Châu cũng dễ nhiễm bệnh Witch Broom và Frosty Pod. Theo vài Trung tâm khảo cứu, giống TSH 1188 kháng được Witch Broom. Còn giống dễ nhiễm bịnh là Catongo v.v… 

4.   Thiết tưởng Viêt Nam nên phát động môt chương trình 300 000 ha cacao tiểu điền.

4.1.   Chiến tranh ngăn cản phát triển cacao đại trà, rộng lớn ở Việt Nam 

Viêt Nam cũng bắt đầu thử nghiệm cacao vào các năm 1959 - 1960 ở hai vùng sinh thái là vùng Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, và vùng châu thổ sông Cửu Long, cả Mỹ Tho (Tiền Giang), Vĩnh Long, Bến Tre. Một số giống du nhập từ Phi Luât Tân, mọc tốt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng khi ra trái, 3 - 4 năm sau, không ai lo thu mua, nên dân gian nản lòng, đốn bỏ cây trồng. Chiến tranh lan rộng trong nước ngăn cản khuếch trương đại trà cacao. Trong khi các nước như Côte D’Ivoire, Indonesia, Cameroun, Malaysia… cũng phát động phong trào trồng cacao đại trà vào thập niên 1960, cùng lúc với Việt Nam.

4.2.   Phát triển rộng lớn cacao ở Mã Lai Á thất bại, nhưng công nghệ biến chế cacao vẫn phát đạt.

Phát triển cacao ở Mã Lai Á thất bại, vì những lý do đã kể trên. Thay vào đó, Mã Lai Á chuyển qua công nghệ chế biến cacao, vừa công nghiệp vừa thủ công, với hột cacao nhập khẩu từ Indonesia. Muốn làm thành 1kg (2,2 pounds), cần từ 300 - 600 hột khô đã lên men xong. Trái cacao màu xanh thường cho hột tốt, phẩm giá cao hơn là trái màu đỏ hay màu cam. Muốn có hột thương phẩm, phải cho trái lên men hay phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Nay Việt Nam sấy khô bằng điện pannen mặt trời, ở Bến Tre thì phải (?). Ngành công nghiệp chế biến hột cacao có thể phân hai hoặc nhập một. Một đằng là công nghệ nghiền hột - grinders, gồm rang - roast, lột vỏ lụa - dehulled lấy mầm ra, nghiền - grind thành một bột nhão kem dày, rồi làm ra “nước rượu - liquor” và trích ra bột cacao bằng cách lấy đi một phần chất béo gọi là bơ cacao (cacao butter), sau đó đem ép - press. Bột cacao tiêu chuẩn chứa 10 - 12 % chất béo. Đằng khác là làm bánh kẹo - confectioners, như làm thành kẹo sô cô la chẳng hạn. Trên thế giới, nước chế hột cacao lớn nhất là Hà Lan - Netherlands. Thứ đến là Hoa Kỳ. Dân tiêu thụ cacao nhiều nhất là Bỉ- Belgian, trung bình các năm 1995 - 96 là 5,5 kg mỗi người một năm, 10 lần hơn trung bình thế giới. Trung Quốc đã bắt đầu tiêu thụ cacao, nhưng các chế phẩm chứa ít cacao hơn sô cô la và các sản phẩm quốc tế. Cảng trung chuyển - entrepôt cacao lớn nhất là Amsterdam, Hà Lan.

4.3.   Phát triển cacao tiểu điền mạnh theo thế nông lâm ở Indonesia, Côte D’Ivoire, Cameroun, sau thập niên 1960 

Trái với Mã Lai Á, Indonesia phát triển trên 500 000 tiểu điền cacao, trồng vào năm 2000 đến trên 800 000 ha, trong số 917 000 ha tổng cộng ở Indonesia. Năm 2001, đã xuất khẩu 368 000t hột cacao, bơ cacao, bánh kẹo, rượu mùi cacao - liquor, bột cacao… trị giá 547 triệu đô la. Nhưng 13 nhà máy biến chế ở Indonesia lại nhập khẩu 293 000t hột cacao đã lên men. Năng suất các tiểu điền chỉ trung bình 630 kg/ha, nhưng có tiềm năng tăng lên 1 - 1,5 t/ha dễ dàng. Năng suất kém vì các vườn cacao trước đây chỉ trồng các giống năng suất thấp, bị sâu đục trái - cocoa pod borer và Chết Mòn Sọc Mạch - Vascular Streak Dieback phá hại nặng nề.

 
Cacao thích hợp cho các tiểu nông, tiểu điền hơn, vì cần nhiều nhân công hái trái thu họach. Giữa năm 1997, bang Queesland - Úc, du nhập các giống cacao từ Papua New Guinea, Sarawak và Samoa, định giá trị khả năng trồng trọt và phát triển một vài công ty đại điền. Trồng năm 2000 và thu hoạch năm 2002. Năng suất cao nhưng thấy là không có tính cách kinh tế, vì nhân công Úc quá đắt và thu hoạch trái không cơ giới giảm nhân công được.

 
Côte D’Ivoire, cũng như Cameroun phát triển cacao tiểu điền theo hệ thống nông lâm - agroforestry. Trồng cacao xen kẽ với cây ăn trái, và nhất là chuối nấu ăn - plantain, thu hoa lợi khi cacao còn nhỏ. Một đặc điểm của các tiểu điền Côte D’Ivoire là trồng cacao trên các đồng cỏ hòa bản (tương tự cỏ tranh ở nước ta), trên rừng bị tàn phá, ngoài việc trồng trên các rừng mới khai phá hay ở chương trình trồng cây gây lại rừng. Một đặc điểm khác vườn cacao tiểu điền Côte D’Ivoire là trồng cacao không có cây che mát - shade trees (arbre d’ombrage) ở đây là cây Gliricidia (Hình 3), cũng có nhiều ở Việt Nam, hay cây Vông Nem Erythrina indica, thường dùng ở các vườn cacao ở Nam Mỹ La tinh, dân gian Nam Mỹ goi là Mẹ cây cacao - Madre del cacao. Cây cacao không có che bóng mát (như kiểu các vườn cà phê vối Robusta ở Việt Nam) phản ứng tốt hơn với nhiều ánh sáng, nhưng cần phải bón thêm nhiều phân hóa học hơn, mau già cỗi hơn: 20 năm sau là phải trồng lại thay vì 30 - 35 năm. Vườn xen kẽ cacao ở hệ thống nông lâm Cameroun kiểm kê đến 201 loài, trong đó có 21 loài có trái ăn được, 2 loài làm thuốc và 7 loài chỉ để khai thác gỗ. 
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Hình 3: Gliricidia sepium
(http://www.fs.fed.us/global/iitf/Gliricidiasepium.pdf)

4.4.   Những vùng khuếch trương Cacao ở Viêt Nam 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 7 năm 2006, Việt Nam đã khuếch trương được 4 000 ha cacao. Dự trù sẽ trồng 16 000 ha vào năm 2010 và 80 000 - 100 000 ha vào năm 2020. Hiện tập trung ở 4 khu vực là Bến Tre (xen kẽ giữa các hàng dừa như ở Papua New Guinea), Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và Darlac. Đã du nhập 13 giống cao năng, và thiết lập các vườn ươm giống cao năng, cao phẩm để phổ biến cho nông dân. Cacao mọc tốt nhất hiện nay là ở Bến Tre, năng suất trung bình sau 3 - 4 năm là 1,5 t/ha, với tỉ lệ chất béo khá cao. Báo cáo năm nay cho thấy Darlac đang phát triển cacao ở Ea tul (là địa điểm dinh diền đầu tiên năm 1957, tên Việt là Quảng Nhiêu, gần thị xã Ban Mê Thuột). Côte D’Ivoire cũng phát triển nhiều vườn cacao tiểu nông ở các vùng chuyên trồng cà phê vối, như vậy không có lý do, để không phát triển thêm cacao ở cao nguyên thấp Darlac, cao độ chỉ 400 m. Đất đỏ hay vàng đỏ latosols, có thể cả đất xám - grey podzolics, nhưng lý học đất tốt các vùng Bình Phước (Phước Long và Bình Long cũ) thấp hơn, còn có thể thích hợp hơn chăng? Vùng đất đỏ Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là một lựa chọn thích hợp cho cacao. Có lẽ cũng nên nghĩ đến vùng Phan Thiết - Di Linh - Bảo Lộc kế cận nữa? Các vùng đất đỏ Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ… nếu đã gở hết mìn, bom, tỉnh Quảng Trị, cũng có thể trồng cacao xen kẽ với các cây ăn trái khác như mít, đu đủ, hột điều, chuối…, theo thế nông lâm của chương trình trồng 5 triệu ha cây gây lại rừng, đã khởi xướng? Các vườn dừa hai tỉnh Bình Định (Tam Quan), Phú Yên (Sông Cầu) cũng nên nghĩ đến trồng cacao xen kẽ dừa lai tân tạo như Bến Tre đã và đang làm? Các vùng trồng chuối được dọc các thung lũng hay đồi thấp Sông Ba, Sông Cái… Nha Trang (Khánh Hòa), các đồi thấp con đường từ Qui Nhơn lên Pleiku - Kontum và các vùng Tây Nguyên, Trường Sơn Tây khác cao độ không quá 900 m, tưởng cũng nên nghĩ đến cacao thế nông lâm Côte D’Ivoire, Cameroun, Indonesia. Để Việt Nam tiến mau tới xuất khẩu 1 tỉ đô la Mỹ hột cacao và chế phẩm, nâng công nghệ trồng cacao lên hàng các xuất khẩu thủy, nông lâm chánh của Viêt Nam là gạo, cao su, cà phê, thủy sản, đồ mộc… thay vì chỉ có gạo và đôi khi cao su, thời xưa cũ. 
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